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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1.Trong từ loại tiếng Việt, động từ là từ loại có số lượng lớn, có đặc 

điểm rất phức tạp. Động từ có vai trò quan trọng trong tổ chức cú pháp của câu, 

nó được coi là từ loại tạo nên phần lớn thành tố hạt nhân (vị ngữ) của câu. Theo 

Nguyễn Kim Thản, động từ  trong vai trò vị ngữ tạo ra 88% câu đơn tiếng Việt. 

Vì có vị trí, tầm quan trọng như vậy, từ loại động từ trong tiếng Việt đã được 

chú ý và quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau.   

1.2.Trong Việt ngữ học, động từ đã được tìm hiểu và nghiên cứu qua một 

số công trình tiêu biểu như: “Cụm động từ tiếng Việt” của Nguyễn Phú Phong 

(dẫn theo Nguyễn Văn Lộc [34]), “Các động từ chỉ hướng trong tiếng Việt” 

của Nguyễn Lai [32], “Ngữ nghĩa và cấu trúc của động từ” của Vũ Thế Thạch  

(dẫn theo Nguyễn Văn Lộc [34]), “Vị từ hành động tiếng Việt và các tham tố của 

nó” của Nguyễn Thị Quy [46], “Kết trị của động từ tiếng Việt” của Nguyễn Văn 

Lộc [34]... Qua các công trình đó, chúng ta thấy diện mạo của động từ tiếng Việt 

ngày càng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sự chi phối của động từ với 

tư cách là kẻ mang kết trị chủ động đối với các diễn tố (chủ ngữ, bổ ngữ) trên cứ 

liệu tiếng Việt thì chưa được nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu. 

1.3. Lí thuyết kết trị là một trong những lí thuyết quan trọng, là một 

thành tựu lớn của ngôn ngữ học hiện đại. Sau khi ra đời, lí thuyết này đã 

được ứng dụng rộng rãi vào việc nghiên cứu ngữ pháp, ngữ nghĩa của các 

ngôn ngữ. 

 Ở nước ta, lí thuyết kết trị đã được nghiên cứu trong công trình “Kết trị 

của động từ tiếng Việt”của PGS.TS Nguyễn Văn Lộc [34]. Kết quả của công 

trình đã mở ra một hướng nghiên cứu rất mới mẻ và thiết thực về ngữ pháp 

trong đó có động từ tiếng Việt. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đặc điểm chi phối 

của động từ tiếng Việt đối với diễn tố chủ thể và đối thể mới chỉ được đề cập 

đến ở mức độ khái quát. 
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 1.4.  Nghiên cứu sự chi phối của động từ đối với các diễn tố chủ thể và 

đối thể, theo chúng tôi, là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng về lí 

luận và thực tiễn. 

 Về lí luận: Việc miêu tả đặc điểm chi phối của động từ với diễn tố chủ 

thể và đối thể sẽ góp phần làm phong phú, hoàn thiện hơn lí thuyết kết trị về 

động từ, qua đó, làm rõ hơn một số vấn đề lí thuyết có liên quan đến thành 

phần câu nhìn từ góc độ kết trị của từ. 

 Về thực tiễn: Kết quả của việc nghiên cứu đề tài này có thể được sử 

dụng để biên soạn các tài liệu phục vụ cho việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt 

nói chung, động từ  tiếng Việt nói riêng trong  nhà trường. 

Với những lí do trình bày trên đây, chúng tôi chọn vấn đề: “Sự chi phối của 

động từ trong tiếng Việt” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

2.1. Cho đến nay, hầu như không còn ai nghi ngờ sự tồn tại khách quan 

của động từ và các từ loại trong tiếng Việt. Tuy nhiên, vấn đề phân định động 

từ và ranh giới giữa động từ và tính từ cũng như việc miêu tả đặc điểm cú pháp 

của động từ vẫn còn nhiều khía cạnh chưa được làm rõ.  

Theo các quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, 

việc xác định, phân loại từ tiếng Việt cần được dựa vào ý nghĩa và đặc điểm 

hoạt động ngữ pháp. Theo đó, động từ tiếng Việt được xác định theo các tiêu 

chí sau: Về mặt ý nghĩa, chỉ hoạt động (hành động hay trạng thái), có khả năng 

được bổ sung ý nghĩa thời thể (thời gian, mệnh lệnh, phương thức...). Về mặt 

hình thức, động từ có khả năng thay thế bằng những từ nghi vấn “làm gì”, 

“làm sao”, có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ thời gian, mệnh lệnh, kết 

quả...(đã, sẽ, đang, hãy, đừng, chớ, xong, rồi...). 

Động từ tiếng Việt đã được chú ý và nghiên cứu  trong các chuyên luận sau: 

- “Phân loại động từ tiếng Việt” của I.S.Bystov (1966) (dẫn theo 

Nguyễn Văn Lộc [34]) 
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- “Cụm động từ tiếng Việt” của Nguyễn Phú Phong (1973) (dẫn theo 

Nguyễn Văn Lộc [34]) 

- “Về nhóm động từ chỉ hướng trong tiếng Việt” của Nguyễn Lai (1976) [32] 

- “Động từ trong tiếng Việt” của Nguyễn Kim Thản (1977) [51] 

- “Ngữ nghĩa và cấu trúc của động từ” của Vũ Thế Thạch (1984) (dẫn 

theo Nguyễn Văn Lộc [34]) 

- “Ngữ pháp tiếng Việt” - Tập 1 của Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung 

(1991) [2] 

- “Vị từ hoạt động và các  tham tố của nó” của Nguyễn Thị Quy (1995) [46] 

- “Kết trị của động từ tiếng Việt” của Nguyễn Văn Lộc (1995) [34] 

Trong các công trình nghiên cứu trên, một số tác giả nghiên cứu tương 

đối toàn diện về động từ như: Nguyễn Phú Phong, Nguyễn Kim Thản. Một số 

công trình đi sâu tìm hiểu một phương diện nào đó của động từ: I.S.Bystov đi 

sâu vào vấn đề phân loại động từ, Nguyễn Lai đi sâu vào nhóm động từ chỉ 

hướng, Vũ Thế Thạch phân tích về mặt ngữ nghĩa, Nguyễn Văn Lộc đi sâu 

nghiên cứu về kết trị, Nguyễn Thị Quy khai thác về nhóm vị từ hành động và 

các tham tố của nó. 

 Nhìn chung, trong những công trình trên đây, vấn đề tiêu chí xác định, 

phân loại động từ, đặc điểm ý nghĩa và khả năng kết hợp của động từ đã được 

nghiên cứu tương đối kĩ. Riêng vấn đề chi phối của động từ cũng đã được đề 

cập trực tiếp hay gián tiếp ở các mức độ khác nhau nhưng chưa được nghiên 

cứu có hệ thống và chuyên sâu. Đặc biệt, vấn đề chi phối của động từ đối với 

chủ ngữ (diễn tố chủ thể) hầu như không được chú ý. Điều này có thể do sự hạn 

chế của cách nhìn nhận truyền thống về bản chất của mối quan hệ chủ vị (chẳng 

hạn, việc coi chủ ngữ là thành phần chính của câu có vai trò ngang hàng với vị 

ngữ và không chịu sự chi phối của vị ngữ). 

2.2. Khác với các tác giả chủ trương cách phân tích ngữ pháp theo truyền 

thống, trong cuốn“Những sơ sở của cú pháp cấu trúc” [68],  L.Tesnière cho 
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rằng: động từ trong vai trò mà ngữ pháp học truyền thống gọi là vị ngữ thực 

chất chính là thành tố hạt nhân, là cái nút chính của câu. Động từ quy định số 

lượng và đặc tính của các thành tố có quan hệ với nó, các thành tố này, xét theo 

mức độ gắn bó với động từ được chia thành tố bắt buộc (chủ ngữ, bổ ngữ) và thành 

tố tự do (trạng ngữ). L.Tesnière gọi các thành tố bắt buộc là diễn tố (actants), chúng 

gồm hai kiểu chính là diễn tố chủ thể (sujet) và diễn tố đối thể (obijet). 

Ví dụ, trong câu:“Alferd frappe Bernard” (Alpret đánh Becna), động từ 

biểu thị quá trình là “frappe - đánh”. Các diễn tố chỉ người hay vật tham gia 

vào quá trình với tư cách chủ động hay bị động. Trong ví dụ trên, các diễn tố là 

Alferd và Bernard. Các diễn tố (actants) có các đặc điểm chung là: 1. Đều phụ 

thuộc vào động từ, là kẻ thể hiện kết trị của động từ, kể cả kết tố chủ thể (chủ 

ngữ); 2. Đều có tính bắt buộc, có nghĩa là sự xuất hiện của chúng do nghĩa của 

động từ đòi hỏi và nếu lược bỏ chúng sẽ làm cho nghĩa của động từ trở nên mơ 

hồ, không xác định; 3.Về hình thức, chúng được biểu hiện bằng danh từ hoặc 

các yếu tố tương đương. 

L.Tesnière đã phân loại các diễn tố dựa vào chức năng khác nhau mà 

chúng thực hiện trong mối quan hệ với động từ. Dựa vào số lượng chức năng 

(tức là số lượng tối đa diễn tố có thể có bên động từ), ông đã chia ra ba kiểu 

diễn tố: diễn tố thứ nhất, diễn tố thứ hai và diễn tố thứ ba. 

Quan niệm và cách phân tích của L.Tesnière về vai trò chi phối của động 

từ hạt nhân đối với các diễn tố xoay quanh động từ hạt nhân là cơ sở mà chúng 

tôi sẽ dựa vào để nghiên cứu sự chi phối của động từ đối với chủ ngữ và bổ ngữ 

trong tiếng Việt. 

Trong các luận văn thạc sĩ “Các diễn tố được biểu hiện bằng vị từ và 

cụm từ chủ vị trong tiếng Việt hiện đại” của Nguyễn Thị Thu Hoài [31], “Sự 

hiện thực hóa kết trị bắt buộc của động từ tiếng Việt” của Trần Minh Tuất [62], 

các tác giả cũng đã đề cập đến mối quan hệ giữa động từ và các diễn tố. Tuy 


